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BÔ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5Ĩ> /2025/TT-BQP Hà Nội, ngày 36 tháng 6 năm 2025

THÔNG T ư
Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng của sĩ quan;
quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, 

nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, bỉnh sĩ

Căn cúằ Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội 
nhân dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 22/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đối, bo sung một số Điều của Nghị định so 82/2016/NĐ-CP ngày 
01 thảng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phũ hiệu và 
trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định số 61/2019/NĐ-CP 
ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thỉ 
hành Luật Cảnh sát biên Việt Nam;

Căn cứ Nghị định so 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng; Nghị định số 03/2025/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung một sổ điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 
30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tô chức của Bộ Quốc phòng.

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định kiểu mẫu, màu 

săc trang phục thường dừng của sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên 
đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng của sĩ 

quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên 
chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.



Điều 2Ế Đôi tượng áp,Ấ. dụtíg

KIẺUMẲU, MÀ

11 !
1. Thông tư này áp dụng ịaối vối sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học 

viên đào tạo sĩ quan và hạ SI quan, nhận viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, 
binh sĩ; các cơ quan, đơn vị, cá ỊỊiân có liên quan.

2. Thông tư này khôụg áp dụng đối với các đối tượng thuộc lực lượng 
Cảnh sát biển Việt Nam. 1 :

Ị  Chửơng n
í | c  TRANG PHỤC THƯỜNG DÙNG 

Điêu 3. Quân phục ĩriùa ctông ẹủa sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
1. Kiểu mẫu ■
a) Nam 1 í
Áo: Kiểu áo khoác ngoài có lót,' dài tay, ve cổ chữ V. Mỗi bên đầu cổ áo 

thùa hai khuyết đeo phù hiệA. Thân trứớc có bốn túi ốp nổi, nắp túi cài cúc; nẹp 
áo cài bốn cúc. Thân sau có| sốig sauịxẻ dưới. Vai áo có dây vai đeo cấp hiệu. 
Đối với áo của sĩ quan, quân nh an chuyên nghiệp Hải quân, phía ừên bác tay có 
các đường viền thể hiện cấp bậc Ịquân Ểàm.

Quần: Kiểu quàn âu dài, ¿ưa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya. Thân 
trước có hai túi chéo, thân sau co hai túi cơi cài cúc. Cạp quàn gắn dây nhôi để 
luồn dây lưng.

b) Nữ
Áo: Kiểu áo khoác ngoài

ĩ  -  ........................I ____

!
I
Ị i

1V1CU au iuiueu, 1 I^uai eó lótỳ dài tay, ve cổ chữ V. Mỗi bên đầu cổ áo 
thùa hai khuyết đeo phù hiệu. TẩỊân trước có chiết vaỉ, chiết eo; phía dưới có hai 
túi ốp nổi, nắp túi cài cúc; nep áp cài bốn cúc. Thân sau có sống sau xẻ dưới. Vai 
áo có dây vai đeo cấp hiệu.l Đối với ạo của sĩ <juan, quân nhân chuyên nghiệp
Hải quân, phía trên bác tay cố cae đường viền thể hiện cấp bậc quân hàm.

Ị _.2 * _ _ _ J r _ '  - ? - - - - - « .
It í  u ư u i i g  V 1C I I  U ÌC  m e n  U cip  u a t  4 U C U 1 u a m ệ
I ' Viij cửa i quân mở suôt kéo khóa phéc-mơ-tuya.I

và 30 độiịBiên phòng màu olive sẫm; Phòng không
- Không quân màu xanh đậm; Hại quân màu tím than.

O M  r Ị ’ ỉ Ị
3. Kiêu mâu, màu săò quân phục mùa đông của nam, nữ sĩ quan, quân

nhân chuyên nghiệp thực hiẹn theo quý định tại Mấu số 1, Mau số 2 Phụ lục ban
t  ̂ t 1 > . . Ễ *. rr-vl A  _ _ i \  \ H

Quân: Kiêu quân âu 
Thân trước có hai túi dọc.

2. Màu sắc: Lục quân

hành kèm theo Thông tư nàyl 
Điều 4. Quân phục mùa 
1. Kiểu mẫu 
a)Nam

!
1I :

hè của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiếp
1. Kiêu mâu I :
a) Nam ' I
Áo: Kiểu áo sơ mi ngắn tay, cổ ;đứng. Mỗi bên đầu cổ áo thùa hai khuyết 

đeo phù hiệu. Thân trước có hlai tui ngựẹ ốp nổi, nắp túi cài cúc; nẹp áo cài năm cúc 
và một cúc chân cô. Thân sau j có Ịcâu vai, xệp hai lyễ Vai áo có dây vai đeo câp hiệu.

Quần: Thực hiện theo quy định tại'điểm a khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.



I

b)Nữ
Áo: Kiểu áo sơ mi ngan i;ay, cổ bẻ. Mỗi bên đầu cổ áo thùa 2 khuyết đeo 

phù hiệu. Thân trước có chiết vịi, chiết eo, hai túi dưới ốp nổi; nẹp áo cài năm 
cúc. Thân sau có sống sau m ay; len. Vai áo có dây vai đeo cấp hiệu.

Quần: Thực hiện theo quy > inh tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.
2. Màu sắc
Lục quân và Bộ đội Bi ên pỊhòng: Áo, quần màu olive sẫm;
Phòng không - Không quẩn: Áo màu xanh hòa bình, quần màu xanh đậm;
Hải quân: Áo màu trắrtg, quần nJàu tím than.

A 11 I
3. Kieu mâu, màu săc quần phụò mùa hè của nam, nữ sĩ quan, quân nhân

chuyên nghiệp thực hiện theo qiiỵ định1 tại Mầu số 3, Mau số 4 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này.

quan, quân nhân chuyên nghiệpĐiều 5. Áo sơ mi dài tay
1 ẽ Kiểu mẫu
a) Nam: Kiểu áo sơ mi, 00 đứng. Mỗi bên đầu cổ áo thùa hai khuyết đeo 

phù hiệuẽ Thân trước có hai túi tỊigực ốp nổi, nắp túi cài cúc; nẹp áo cài năm cúc 
và một cúc chân cổ. Thân sau cổ cầu vai xếp hai ly. Vai áo có dây vai đeo cấp 
hiệu. Tay áo dài, có măng séc càil

> c9b) Nữ: Kiểu áo sơ mi 
hiệu. Thân trước có chiết vai, c 
Thân sau có sống sau may liền 
măng séc cài CÚCỀ

2. Màu sắc: Lục quân 
- Không quân màu xanh hòa

3. Kiểu mẫu, màu sắc ác

và 3

‘ủa sĩ

cuc.
bẻ. y.

li ũ,liêt eo.
• / L

ỗi bên đầu cổ áo thùa 2 khuyết đeo phù 
hai túi dưới ốp nổi; nẹp áo cài năm cúcắ 

Vai áò có dây vai đeo cấp hiệu. Tay áo dài, có

A  4 . Ạ  • ộ độiva
bình; Hải

sơ mi

Điều 6. Áo chít gấu dài tà
1. Kiểu mẫu 
a) Nam: Kiểu áo sơ mi c

Biên phòng màu olive sẫm; Phòng không 
quân màu trắng.
đài tay của nam, nữ sĩ quan, quân nhân

ẩ_ • n  A  . _ Á  r  m J T A ._ _  _  Ạ  /■ T \ 1 ___ _________________ 1 ^ 1chuyên nghiệp thực hiện theò qụỷ định tại Mâu sô 5, Mâu sô 6 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này.

sĩ quan, quân nhân chuyên nghỉêpy của

tót gấu, cổ đứng. Thân trước có hai túi ngực ốp 
nổi, nắp túi cài cúc; nẹp áo cài :iam cúc, hai cúc đaỉ và một cúc chân cổ. Đai ằo 
mở cạnh, cài hai cúc bên suỊờn. Thân sau có cầu vai xếp hai ly. Tay áo dài, có 
măng séc cài cúcẵ

b) Nữ: Kiểu áo sơ mi ¿hít gấu, co đứng. Ngực áo có hai túi ốp nổi, nắp tụi 
cài cúc. Nẹp áo cài năm cúd, híỉ cúc ¿ai và một cúc chân cổ. Đai áo mở cạnh, 
cài một cúc bên sườn. Thân ¿-ước có cẢiết vai. Tay áo đài, có măng séc cài cúc.

2. Màu sắc: Lục quân va Bộ đội Biên phòng màu vàng chanh; Phòng 
không - Không quân màu xanh Ịioa bình; Hải quân màu trắng.
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3ẽ Kiêu mâu, màu săc áo c hít gấu dài tay của nam, nữ sĩ quan, quân nhận 
chuyên nghiệp thực hiện theo q ]y đinli tại Mầu số 7, Mau số 8 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này.

Đỉều 7. Áo khoác quan của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
1. Kiểu mẫu
a) Nam: Kiểu áo khoac ngoài, có lót, đài tay, cồ bẻ. Mỗi bên đầu cổ áo 

thùa hai khuyết đeo phù hiệu. r’hân trước có hai túi cơi chéo phía dưới; nẹp áo 
có hai hàng cúc, mỗi hàng bốn omc. Than sau có sống sau xẻ dưới. Vai áo có dây

• A Á 1 * A r \  A _ 1______ 4.À__ J  A .  _ r  1_1_ L  _  _ !  • T " \ __ í '  L  _________ĩ ___ » ___________

ngo
câp bậc quân hàm.

b) Nữ: Kiểu áo khoác 
hai khuyết đeo phù hiệu. Thân tì 
có hai túi cơi chéo; nẹp áo cai hai hàng cúc, mỗi hàng bồn cúc. Thân sau có sông 
sau xẻ dưới. Vai áo có dây vai ầeo cấp hiệu. Dây lưng rời, đầu dây có khóa cài. 
Đối với áo của sĩ quan, quân nhan chuyên nghiệp Hải quân, phía trên bác tay có

r JL \  • À ,1  Á 1 • A A 1 A A ll •>các đường viên thê hiện câp pậc
2. Màu sắc
Lục quân và Bộ đội Biê

Không quân; học viên đào tạo Sĩ| quan
Kiểu áo sơ mi, cổ bẻ. MỖỊi bên 

Thân trước có hai túi ốp nổi, tiắp Ịlúi cài

quân hàm.

phòng màu olive sẫm; Phòng không - Không
quân màu xanh đậm; Hải quằn màu tím than.

3. Kiểu mẫu, màu sắc áo khoác quân sự của nam, nữ sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp thực hiện theo : ùy định tại Mau số 9, Mau số 10 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư nkyịễ I

Điều 8. Quân phuc eủa nam noc vỉên đào tạo sĩ quan và ha sĩ quan, 
nhân vỉên chuyên môn kỹ thu ắ t; ha sĩ quan, binh sĩ

1. Kiểu mẫu
a) Áo của học viên đao 12.0 sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn 

kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ lịic  quân, Bộ đội Biên phòng, Phòng không -
Ạ _____ A ____1_ _ ________• Ạ ¿Lỵ _ J _ ị_______ T T  ? • _____Ạ/ỉầi quân

đàu cổ áo thùa hai khuyết đeo phù hiệu, 
cúc; nẹp áo cài năm cúc nhựa. Thân sau có 

cắu vai xếp hai lyẵ Vai áo có dây vai đeo cấp hiệu. Tay áo dài, có măng séc cài cúc.
b) Áo của học viên đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ 

sĩ quan, binh sĩ Hải quân

c) Quần Lục quân, Bộ đội 3ìên phòng, Phòng không - Không quân, Hằi quân
Kiểu quần âu dài, cửa quần mở| suốt cài cúc. Thân trước có hai túi chéo, 

thân sau có môt túi hâu bên phải. Cap quần gắn đây nhôi để luồn dây lưng.! 1 ’ ! I



2ề Màu săc j j Ị
Lục quân và Bộ đội Biên ihòng: Màu xanh lá cây; 
Phòng không - Không quần: Màu xanh đậm;
Hoc viên đào tạo sĩ quan

l: Màu xanh đậm;
(ải quận: Áo màu trắng, quần màu tím than;

Hoc viên đào tạo hạ sĩ qủẩn, nhấn viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, 
binh sĩ Hải quân: Mùa đông áo và qụần màu tím than; mùa hè áo màu trắng, 
quần màu tím than. '

3. Kiểu mẫu, màu sắc q ian phục của nam học viên đào tạo sĩ quan và 
h ạ  s ĩ  q u a n , n h â n  v iê n  c h u y e n  m ồ n  kỹỊ th u ậ t; h ạ  s ĩ  q u a n , b in h  s ĩ  th ự c  h iệ n  th e o  
quy định tại Mầu số 11, Mau số í 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Quân phục mùa hông ¿ủa nữ học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ 
quan, nhân viên chuyên mon kỵ thuật; hạ sĩ quan, bỉnh sĩ

1 ắ Kiểu mẫu :
a) Áo: Kiểu áo khoác lỊgo ìi cài km cổ,' dài tay. Mỗi bên đầu cổ áo thùa hai 

khuyết đeo phù hiệu. Thân trưở: có hai túi ôp nôi ở dưới, năp túi cài cúc; nẹp áo 
cài năm cúc. Thân sau có sống sau. xẻ dứới. Vai áo có dây đeo cấp hiệu.

b) Quần: Kiểu quần au c ai, cửa quần mở suốt kéo khóa phéc-mơ-tuya.
Thân trước có hai túi dọc. ! i

ì !
2. Màu săc: Lục quâỷ. v i Bộ đội Biên phòng màu xanh lá cây; Phòng 

không - Không quân màu xanh đậm; Hải quân màu tím than.
3 ễ Kiểu mẫu, màu sắc quan phục mùa đông của nữ học viên đào tạo sĩ 

1  ̂ chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ thực 
j3 Phụ,lục ban hành kèm theo Thông tư này.

quan và hạ sĩ quan, nhân viên 
hiện theo quy định tại Mầu số

Điều 10. Quân phục mùá hè cụa nữ học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ
quan, nhân viên chuyên mon ky thuât; ha sĩ quan, binh sĩ

í

1. Kiểu mẫu
a) Áo: Kiểu áo sơ mi, cồ 

hiệu. Thân trước có chiết vai, c 
Thân sau có sống sau may liền, 
măng séc cài cúc.

b) Quàn: Thực hiện theo qxy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này.
r  I t 1

bẻ. Mỗi bên đầu cổ áo thùa 2 khuyết đeo phù 
11 ết eo; hai túi dưới ốp nồi; nẹp áo cài năm cúc. 
Vai áố có dây vai đeo cấp hiệu. Tay áo dài, có

2. Màu sằc ,
Lục quân và Bộ đội B}ên y 
Phòng không - Không
Hải quân: Áo màu trắng, quàn màu tím than.
_ ___ *> ryt r  \ M -  IT .r  • Ò  _ _ ____________ . A 1 t ' 1 > ?

lòng :j Áo, quần màu xanh lá cây; 
quần: Áo màu xanh hòa bình, quần màu xanh đậm;

3. Kiểu mẫu, màu sắc quắn phục mùa hè của nữ học viên đào tạo sĩ quan
______ __  __ • Ạ _  1 _____! _ A  _ 1 _ JV . ___ Ạ .  1 /%* ____ 1 1 /w /1 ___ _ 1 1và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên 

quy định tại Mầu số 14 Phụ lục
môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện theo 
nàn hành kèm theo Thông tư này.



Điêu 11Ễ Ao âm
1 ệ Kiểu mẫu
Áo ấm được thiết kế sử c ụng hại mặt: Mặt không in loang mặc với trang 

phục thường dùng, mặt in loang mặc với trang phục dã chiến, ở giữa có lót 
bông; kiểu mẫu mặt không in loảiig được quy định như sau:

a) Nam sĩ quan, quân Ịnhan chuỵên nghiệp: Kiểu áo khoác ngoài, cổ đứng;

I V?; r ' * 3 r  r ế
iuỊ có đê cúpỊliên áo. Vai áo có đây vai đeo câp hiệu. Vị 

ữí ngang eo hai bên sườn gan nhíôi để ịluồn dây lưng. Dây lưng rời, đàu dây gắn 
khóa cài. Tay áo dài, có măngị séoỊ pài cúc.

b) Nam hoc viên đào tạo SI quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ 
thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ: Thírc h!íện thẻo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này,
~U2 i .u á '  — A u ~ ĩ 4-s.: ơi phéo phía dưới.

In chuyêỊ nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ 
quan, nhân viên chuyên môn kỹ i:huật; hạ sĩ quan, binh sĩ: Kiểu áo khoác ngoài, cổ

r A  • 1 A  4 X  Ả  ĩ j 1  * !_ 1 '*[ 1 _____' Á 1 4  _  _  1 I • Ạ  -V Ỵ ____ r _ ^  w  _

chỉ khác áo không có hai túi !cơi
I

c) Nữ sĩ quan, quân nhân

lưng may liền. Vai áo có dây ỳaiịđeo cấp hiệuẽ Tay áo dài, có măng séc cài cúc. 
2. Màu sắc mặt không'in loang i 
a) Lục quân và Bộ độỊBiên phòng

hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ
I
Ii

bân: Màu xanh đậm.

Sĩ quan, quân nhân chuyển nghiệp: Màu olive sẫm.
Học viên đào tạo sĩ quàn va 

quan, binh sĩ: Màu xanh lá cây.
b) Phòng không - Không
c) Hải quân: Màu tím xhan
3. Kiểu mẫu, màu sắcI áo ẩm thực hiện theo quy định tại Mầu số 15, Mầu 

số 16, Mau số 17 Phụ lục ban hanh kèm theo Thông tư này.
quan, ¡quân nhân chuyên nghiêpĐiều 12. Mũ kê pi của sĩ

1. Kiểu mẫu 
a) Mũ kê pi của sĩ qựan

I

Jr;__  cấp tương: Mũ có đỉnh hình ô van, xung quanh
đỉnh mũ có viên lé màu vàrig, rieng Hải quân màu tím than; phía trước có lưỡi 
trai, mặt trên bọc nhung đen, gan riềm lưỡi trai. Phía ừên lưỡi trai có dây COÓC 
đông sợi kim tuyến, hai đầu dây gắn cúc mũ. Ở giữa thành trán mũ có ô dê để đeo 
quân hiệu, hai bên thành cạnh mu có hậi ô dê thoát khí. Dây quai mũ ở phía trong

Băng dệt thành cầu mũ dệt hình hoa vãn;
quân nhân chuyên nghiệp cấp tá, cấp uý: Mũ có 

đỉnh hình ô van, xung quanh'đỉnli mũ có viền lé cùng màu; phía trước có lưỡi trai 
bọc vải giả đa màu đen, gắn riễm lưỡi trai. Phía trên lưỡi trai có dây COÓC đông

i i u i  L ỉ i C i i l i i  V v i Ằ J U Ẳ

Cầu mũ có điều chỉnh tăng giam, 
b) Mũ kê pi của sĩ quán,



I 

1

sợi dệt, hai đâu dây gẳn cúc mũ| Ở giữa thành trán mũ có ô dê để đeo quân hiệu, 
hai bên thành cạnh mũ có hái 0 dê thọ át khí. Dây quai mũ ở phía trong càu mũ 
có điều chỉnh tăng giảm. Băng dề ; thành cầu mũ dệt kiểu các đường kẻ ngang.

2. Màu sắc ■
Lục quân: Đỉnh mũ mau olive sẫm, thành cầu mũ màu đỏ;
Bộ đội Biên phòng: Đỉnh mũ màu olive sẫm, thành cầu mũ màu xanh lá 

cây đậm";
Phòng không - Không qi an: Đỉnh mũ màu xanh đậm, thành cầu mũ màu 

xanh hòa bình; ị
Hải quân: Đỉnh mũ mau trắng, thành cầu mũ màu tím than.
3. Kiểu mẫu, màu sắc mu kê pi của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 

thưc hiên theo quy đinh tai Mau số 18, Mầu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo
Thông tư này.

Điều 13. Mũ kê pi ciỉa 
viên chuyên môn kỹ thuật; hạ

1. Kiểu mẫu
a) Mũ của nam, nữ học

Ạ  __ /s 1_íV_ ¿ 1 _____Ạ  , 1 _____/y  1_____

hoc viển đào tao sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân 
sĩ quan - binh sĩ

,. 1
viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên 

chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ Lục quân, Biên phòng, Phòng không - 
Không quân; nữ Hải quân; riam nọc viên đào tạo sĩ quan Hải quân

Mũ có đỉnh hình ô ván, xung quanh đỉnh mũ có viền lé cùng màu; phía 
trước có lưỡi trai; phía trên lưỡi trai có dây giả da, hai đầu dây gắn cúc mũ. Ở 
giữa thành trán mũ có ô dê để đeo quấn hiệu, hai bên thành cạnh mũ có hai ô dê 
thoát khí. Dây quai mũ ở phía tiỊong cau mũ có điều chỉnh tăng giảm. Băng dệt 
thành cầu mũ có các đường yânl dọc nỉiỏ.

đào tặo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ
* ,

thành câu mũ có các đường vân
b) Mũ của nam học viên 

thuật; hạ sĩ quan - binh sĩ Hai q lan
Kiểu mũ không lưỡi trai 

viền lé cùng màu. Vành mũ
1 V  t  y  t - V  -_ 1 Ạ |  _ Ả '

I
Đỉnhj mũ hình ô van, xung quanh đỉnh mũ có 

v iẽ n  le  Cúng mau. V ãn n  m u  co  d ự n g , m ỗ i b ê n  tá n  h a i  ô  d ê  th o á t  k h í. Thành m ũ  
bọc ngoài bằng băng dệt nổi cé 0 'đương vân dọc nhỏ có dòng chữ “HẢI QUÂN
X  T T T ^ r p  \  T  1 1  t  V  J  ỉ  • L r  ___1  ________  1_ _  J 1 \  _  1 _  L. íCÓ hình mỏ neo. Chính giữa thành trán mũ có ô 

ũ có điều chỉnh tăng gỉảm độ dài.
VIẸT NAM”, hai đâu băng Ịdải 
dê để đeo quân hiệu. Dây quai in

2. Màu sắc Ị ỉ'
\ ■ \

Lục quân: Đỉnh mũ màu xanh lá cây, thành câu mũ màu đỏ;
Bộ đội Biên phòng: Đỉnhịmũ mậu xanh lá cây, thành cầu mũ màu xanh lá 

cây đậm; I
Phòng không - Không qúân: ĐỈnh mũ màu xanh đậm, thành cầu mũ màu

xanh da tròi; I '! 1
Nữ Hải quân và nam' học viên:đào tạo sĩ quan Hải quân: Đỉnh mũ màu 

trắng, thành cầu mũ màu tím than; ■
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Nam học viên đào tạc hs. sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ 
quan, binh sĩ Hải quân: Đỉnh mũ màu trắng, thành mũ màu tím than, băng dải 
mũ màu xanh dương.

3ề Kiểu mẫu, màu sắc míị kê pi của học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan,
hạ sĩ 'quan, binh sĩ thực hiện theo quy định tạinhân viên chuyên môn kỹ thuật 

Mấu số 20 Phụ lục ban hành kèiỊù
p 7 

theo Thông tư này.
Điều 14. Mũ cứng cuồn vanh

Ị 1 * 1 ế.

không - Không quân màu xanh lạm; Hải quân màu tím than.
3. Kiểu mẫu, màu sắc mu cứng cuốn vành thưc hiên theo quy đinh tạiỊ _ _ . I _ >_- -

Mầu số 21 Phụ lục ban hành
Điều 15. Caravat củá sĩ
1. Kiểu mẫu

kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Dây lưng của Ịnam sĩ quan, quân nhân chuyên nghỉệp; nam 
học viên đào tạo sĩ quan va ha1 sĩ quán, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ 
quan, bỉnh sĩ

1. Kiểu mẫu
a) Dây lưng của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 
Dây lưng gồm hai bộ Ị)hận chính: cốt đây và khóa;
Cốt dây lưng của sĩ quan G ấp tướng được làm bằng da thuộc, hai lóp, may 

ốp phàn ruột vào nhau, hai mặt jihẵn; I
Cốt đây lưng của sĩ quai ị  quân nhân chuyên nghiệp cấp tá, cấp uý được 

làm bằng một lớp da thuộcỊ mạ: ngoai xung quanh mép dây có đường may mí 
giả; mặt trong phan cuối dây cc gân cnống trơn trượt;

Khóa dây kiểu hãm vo cấp. Mặt ngoài khóa có dập nổi ngôi sao năm canh 
nội tiếp trong vòng tròn.

qiian, quân nhân chuyên nghiệp

mở bằng khóa fec-mơ-tuya, củ ấu dưng đinh
I 9  * •?

hơp khóa fee-mơ-tuya đê điêu chỉnh vòng cô.
Caravat kiểu thắt sẵn. và 

hình, dây đeo bằng vải chínn kểt
2. Màu sắc: Lục quân Ịvầ Bộ đội Biên phòng màu olive sẫm; Phòng không

- Không quân màu xanh đậm; Hại quân màu tím than.
3. Kiểu mẫu, màu sắc 

hiện theo quy định tại Mấu số
caiậvat của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực 
22 Phụ lục ban hành kem theo Thông ta này!



b) Dây lưng của nam học 
chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, 
và khóa; khóa dây kiểu con lăn
hình ngôi sao năm cánh nội tiếp

2. Màu sắc •
a) Dây lưng của nam sĩ quan, quan nhân chuyên nghiệp

viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên 
binh sĩ: Dây lưng dệt hĩnh đai dài; gồm cốt day 

tang gỉam vô cấp, mặt ngoài khóa ở giữa dập nổi 
vòng tròn.

Cốt dây lưng: Lục quân 
không - Không quân và Hải luẩn màu

Khóa dây lưng màu vang
b) Dây lưng của nam họ 

chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan.
BộCốt dây: Lục quân và

Không quân và Hải quân màu đen.
dâ}

dâ|í

và Bọ đội Biên phòng màu nâu sẫm; Phòng 
đen.

đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viênviên
Ịiinhsí
đội Biến phòng màu xanh lá cây; Phòng không ~

Màu
lưng 

này.

trắng.
thực hiện theo quy định tại Mầu số 23 Phụ

Hãm đầu dây và khóa
3. Kiểu mẫu, màu sắc 

lục ban hành kèm theo Thông tư
Điều 17. Giày da
1. Kiểu mẫu
a) Giày da của nam sĩ cu an cấp tưứng: Kiểu giày thấp cổ, mũi tròn bu 

trơn, cột dây cố định, có chiỉin co giãn ở dưới chân nẹp ô dê. Bên trong mũ giày 
lót bằng da, xốp. Giữa hai  ̂lớp cla được đệm mút xốpệ Đế giày được đúc định 
hình, mặt đế có hoa văn chống 1 rơn trượt.

b) Giày da của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá: Kiểu giày thấp 
cổ mũi tròn, có vân ngang. Nẹp 0 dê cổ bốn cặp lỗ luồn dây trang trí, dưới nẹp có 
chun co giãn. Đế giày đúc định í inh, mẩt đế có hoa văn chống trơn trượt.

c) Giày da của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy: Kiểu giày 
thấp cổ, mũi tròn có vân n^an^l nẹp ố dê có ba cặp lỗ luồn dây buộc. Đế giày

- 1, ~"Jj chống ữơn trượt.đ ú c  định h ìn h , m ặ t đ ê  c ó  h o ả  V

d) Giày da của nữ sĩ Ịqui. 
quan và hạ sĩ quan, nhân viên c 
mũi vuông, trơn; gót vuông cao. 
có chun co giãn. Đế giày đúc ■*’

2. Màu sắc: Màu đenễ

, quân nhân chuyên nghiệp, học viên đào tạo sĩ 
ìuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ: Kiểu giày 
ĩịlẹp ô aê có bốn cặp lỗ luồn dây ữang trí, dưới nẹp 

địr h hìnhj mặt đế có hoa văn chống trơn trượt.

+* r  :

3. Kiêu mâu, màu săc giầy da thực hiện theo quy định tại Mâu sô 24 Phụ
1 ^ 1 1 ^  .1  rr-*1 *  I 1 I. *lục ban hành kèm theo Thôrig tji 

Điều 18. Giày vải cua
viên chuyên mồn kỹ thuật; hs

1. Kiểu mẫu

nay.
íìọc viến đào Ýạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhấn 
sĩ quan, binh sĩ
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a) Giày vải cao cổ của nam: Kiểu giày cao cổ, nẹp giày có ô dê luồn dây 
buộc. Hai bên thân ống và hậu giày có dây đai tăng cường. Mang trong tán ngầm 
hai ô dê thoát khí, mũi giày có bọc cao su liền với đế. Đe giày đúc định hình, có 
hoa văn chống trơn trượt. Bên trong giày có miếng lót suốtễ

b) Giày vải thấp cổ của nữ: Kiểu giày thấp cổ buộc dây, nẹp giày có ô dê 
luồn dây buộc. Mang trong tán ngầm hai ô dê thoát khí. Mũi giày có bọc cao su 
liền với đế. Đe giày bằng cao su đúc định hình, mặt đế có hoa văn chống trơn 
trượt. Bên trong giày có miếng lót suốt.

2. Màu sắc: Lục quân và Bộ đội Biên phòng màu xanh lá cây; Phòng 
không - Không quân màu xanh đậm; Hải quân màu tím than.

3. Kiểu mẫu, màu sắc giày vải của học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện theo quy định tại 
Mầu số 25, Mầu số 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 19. Bít tất
l ấ Kiểu mẫu: Kiểu dệt ống. Phần ống và mu bàn chân dệt rib; phần mũi, 

gót và bàn chân dệt trơn một mặt phải; cổ tất dệt rib có cài chun.
2. Màu sắc
a) Lục quân và Bộ đội Biên phòng
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: Màu olive sẫm.
Học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ 

quan, binh sĩ: Màu xanh lá câyễ
b) Phòng không - Không quân: Màu xanh đậm.
c) Hải quân: Màu tím than.
3. Kiểu mẫu, màu sắc bít tất thực hiện theo quy định tại Mầu số 27 Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Chưong III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hỉêu lưc thỉ hành • •

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày/^ tháng ỹ  năm 2025 và 
thay thế Thông tư số 122/2017/TT-BQP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sẳc trang phục thường dùng của 
sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân 
viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ.

Điều 21Ệ Trách nhiêm thỉ hành
1 ệ Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
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2. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo sản xuất các mặt hàng trang phục 
theo quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh, các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Tổng cụcHậu cần - Kỹ thuật) để 
tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ xem xé* " ,ệảỉ / ( A .s ir  -

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ* trưởng (để b/c);
- Các đ/c TT BQP, CNTCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Quân huấn - Nhà trường/BTTM,
- Cục Quân nhụ/TCHCKT;
- Cục Pháp chế/BQP;

- Cổng Thông tin điện tử BQP;
- Lưu: VT, THBĐ. Trg . Thượng tướng Vũ Hải Sản
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KIẺU MÂU, MÀU SẠC TRANG PHỤC THƯỜNG DÙNG 
CỦA Sĩ QUAN; QUAN NHẨN CHUYÊN NGHIỆP; HỌC VIÊN ĐÀO TẠO 

Sĩ QUAN VÀ HẠ Sĩ QUAN, NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT;
HẠ SĨ ỘTtANTBINH Sĩ

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ s s  /2025/TT-BQP
ngày ỉb  thảng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quôc phòng)

THỨ T ự TÊN LOẠI TRANG PHỤC

Mau số 1 Quân phục mùa đông của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mầu số 2 Quân phục mùa đông của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mầu số 3 Quân phục mùa hè của Ilam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mầu số 4 Quân phục mùa hè của ĩlữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mầu số 5 Áo sơ mi dài tay của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mau số 6 Áo sơ mi dài tay của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mau số 7 Áo chít gấu dài tay của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mau số 8 Áo chít gấu dài tay của nữ s ĩ  q u an , q u â n  n h â n  c h u y ê n  n g h iệ p

Mầu số 9 Á o  k h o á c  q u â n  sự  c ủ a  n a m  s ĩ  q u an , q u â n  n h â n  c h u y ê n  n g h iệ p

Mau số 10 Áo khoác quân sự của nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mau số 11
Quân phục của nam học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên 
chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ Lục quân, Biên phòng, Phòng 
không - Không quân

Mầu số 12 Quân phục của nam họ 
chuyên môn kỹ thuật; hí

c viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên 
i sĩ quan, binh sĩ Hải quân

Mầu số 13 Quân phục mùa đông của nữ học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ

Mầu số 14 Quân phục mùa mùa hè của nữ học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, 
nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ

Mau số 15
/ r

Ao âm của nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Mầu số 16 Áo ấm của nam học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên 
chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ
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Mau số 17 Á o  ấm  c ủ a  n ữ  s ĩ  q u an , 
quan và hạ sĩ quan, nhâl

1 1. .

1 quân ỉnllân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ 
1 viên òhuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ

Mầu số 18 1 iMũ kê pi của sĩ quan câp tướng

Mầu số 19 Mũ kê pi của sĩ quan, qi1 1 '  ' ' ian nhân chuyên nghiệp câp tá, câp úy

Mầu số 20 Mũ kê pi của học vỊiên 
môn kỹ thuật; hạ sĩ quai

đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên
li binhl sĩlí :

Mầu số 21 Mũ cứng cuốn vành

Mau số 22 Caravat của sĩ quan, quịin nhân chuyên nghiệp

Mau số 23
Dây lưng của nam í 
sĩ quan và hạ sĩ qua 
sĩ

ĩ  qi 
n, n

lan, qủân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo
.hân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh
! i í

Mau số 24
1

Giày d a  1

Mầu số 25 Giày vải cao cổ củá nụ 
viên chuyên môn kỹj thu

:i học'viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân 
ạt; hạ sĩ quan, binh sĩ

Mau số 26 Giày vải thấp cổ cỉ 
viên chuyên môn kỹ

ta n  
thu

ĩ  học ívỉên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân 
ẩt; ha sĩ quan, binh sĩ * ị

Mau số 27 Bít tất i
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MẢƯ SỐ 1: QUÂN PHỤC MÙA ĐÔNG CỦA NAM s ỉ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẲU SỔ 2: QUÂN PHỤC MÙA ĐÔNG CÙA NỮ s ĩ  QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MÃU SỐ 3: QUÂN PHỤC MÙA HÈ CỦA NAM sĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

t



MẪU SỐ 4: QUÂN PHỤC MÙA HÈ CỦA NỮ s ĩ  QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỰC QUÂN BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

t



MẲƯ SỐ 5: ÁO Sơ MI DÀI TAY CỦA NAM sĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

m

Lực QUẢN
m '  ^

BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẪU s ó  6: ÁO Sơ MI DÀI TAY CỦA NỮ s ĩ  QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HÁI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

ị



MẦU SỐ 7: ÁO CHÍT GẨƯ DÀI TAY CỦA NAM s ĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN HẢI QUÂN
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MẢU SỐ 8: ÁO CHÍT GẤU DÀI TAY CỦA NỮ s ĩ  QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN HẢI QUÂN



MÀU SỐ 9: ÁO KHOÁC QUÂN s ự  CỦA NAM sĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HÁI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẢU SỐ 10: ÁO KHOÁC QUÂN s ự  CỦA NỮ s ĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MÀU S ỏ  11: QUÂN PHỤC CỬA NAM HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ  QUAN VÀ HẠ s ĩ  QUAN, NHÂN VIÊN

CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT; HẠ s ĩ  QUAN, BINH s ĩ  LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG, PHÒNG KHỔNG - KHÔNG QUÂN

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẪU SỐ 12: QUÂN PHỤC CỦA NAM  HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ  QUAN VÀ HẠ s ĩ  QUAN,

NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT; HẠ s ĩ  QUAN, BINH s ĩ  HẢI QUÂN

MÙA ĐÔNG MÙA HÈ

HVĐTSQ HVĐT HSQ, NVCMNVj HSQ, BS



MẢU SỐ 13: QUÂN PHỤC MÙA ĐÔNG CÙA NỮ HỌC VIỀN ĐÀO TẠO s ĩ  QUAN VÀ HẠ s ĩ  QUAN,

NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT; HẠ s ĩ  QUAN, BINH s ĩ

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẢƯ SỐ 14: QƯÂN PHỤC MÙA HÈ CÙA NỮ HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ  QƯAN VÀ HẠ s ỉ  QUAN,

NHÂN VIỀN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT; HẠ s ĩ  QUAN, BINH s ĩ

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẪU SỐ 15: ÁO ẤM CỦA NAM s ĩ  QUAN, QUẨN NHẦN CHUYÊN NGHIỆP

Lực QUÂN, BIÊN PHÒNG HẢI QUẦN PHÒNG KHỒNG - KHÔNG QUÂN



MẪU SỐ 16: ÁO ẤM CỦA NAM HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ  QUAN VÀ HẠ s ĩ QUAN,
NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, HẬ Sĩ QUAN, BINH Sĩ

LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẪU SỐ 17: ÁO ẤM CỦA NỮ s ĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP; HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ QUAN
VÀ HẠ Sĩ QUAN, NHAN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT; HẠ SI QUAN, BINH SI

SQ.QNCN HVĐTSQ VÀ HSQ, NVCMKT; HSQ, BS

LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẢƯ SỐ 18: MŨ KÊ PI CỦA s ĩ QUAN CẤP TƯỚNG

HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUẢN



MÀU SỐ 19: MŨ KÊ PI CỦA sĩ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CẤP TÁ, CẢP ÚY

HÀI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUẨN



MẨU SỐ 20: MŨ KÊ PI CỦA NAM, NỮ HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ  QUAN
VÀ HẠ Sĩ QUAN, NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, HẠ s ỉ  QUAN - BINH s ĩ

LỤC QUÂN BIÊN PHÒNG

PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

HVĐTSQ HVĐTHSQ, CMNVKT; HSQ, BS

HẢI QUÂN



MẢƯ SỐ 21: M ủ CỨNG CUỐN VÀNH

HẢI QUÂN PHÒNG KHỔNG - KHÔNG QUẢN



MẢU SỐ 22: CARAVAT CỦA s ĩ  QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP



MẢU số 23: DÂY LƯNG CỦA NAM sĩ QUAN, QUẢN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP; 
HỌC VIÊN ĐÀO TẠO sĩ QUAN VÀ HẠ sỉ QUAN, NHẢN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ

THUẬT; HẠ sĩ QUAN, BINH sĩ

LỤC QUẢN. BIÊN PHÒNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN, HÀI QUÂN

NAM Sĩ QUAN CÁP TƯỚNG

LỤC QUÂN. BIÊN PHÒNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUẢN, HẢI QUÂN

NAM Sĩ QUAN, QNCN CẤP TÁ, CÁP ÚY

LỤC QUÂN. BIÊN PHÒNG HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

NAM HỌC VIÊN ĐTSQ VÀ HSQ, NHÂN VIÊN CMKT; HSQ, BS



MẪU SỐ 24: GIÀY DA

NAM Sĩ QUAN, QNCN CẤP ÚY N ữ



MẢU SỐ 25: GIÀY VẢI CAO c ồ  CỦA NAM HỌC VIÊN ĐÀO TẠO sĩ QUAN
VÀ HẠ Sĩ QUAN, NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT,

HẠ Sĩ QUAN, BINH sĩ

LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG

HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẢU SỐ 26: GIÀY VẢI THẤP c ỏ  CỬA NỮ HỌC VIÊN ĐÀO TẠO s ĩ QUAN 
VÀ HẠ Sĩ QUAN, NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỶ THUẬT,

HẠ Sĩ QUAN, BINH sĩ

LỤC QUÂN, BIÊN PHÒNG

HÁI QUÂN

PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN



MẪU s027: BÍTTẨT

s ĩ QUAN, QNCN LỤC QUÂN, BIÊN PHÒ; ỈSQ, BS LỰC QUÂN, BIÊN PHÒNG

HẢI QUÂN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN




